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BÁO CÁO 

Kết quả số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn - năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định 

 

Theo Văn bản số 1723/SNN-NSNT ngày 05/6/2023 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn 

trên địa bàn tỉnh năm 2023;  

Sau khi chỉ đạo UBND các xã triển khai điều tra, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, 

đánh giá nước sạch nông thôn năm 2023 trên địa bàn huyện, UBND huyện báo cáo 

kết quả như sau: 

1. Thông tin chung 

Huyện Tuy Phước có 13 đơn vị hành chính gồm: 11 xã và 02 thị trấn. Dân số 

bình quân năm 2022: 182.216 người, 54.064 hộ. 

Trong đó: Khu vực nông thôn bao gồm 91 thôn, thuộc 11 xã, với tổng dân số 

khoảng 46.741 hộ. 

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 

Số xã đã được công nhận đạt chuẩn là 11 xã, trong đó: 11 xã đã đạt tiêu chí 17.1, đạt 

tỷ lệ 100%. 

2. Công tác triển khai thực hiện Bộ chỉ số 

2.1. Thời gian triển khai điều tra, cập nhật và báo cáo kết quả 

- Cấp xã: Tổng hợp số liệu, hoàn thành báo cáo gửi về thị xã trước ngày 

30/9/2023. 

- Cấp huyện: Tổng hợp số liệu chung của địa phương và báo cáo về Sở Nông 

nghiệp và PTNT trước ngày 31/10/2023 . 

2.2. Công tác điều tra, cập nhật và báo cáo số liệu 

- Cấp xã:  

+ Mẫu số 1.2. “Tổng hợp tình hình sử dụng nước sinh hoạt”;  

+ Mẫu số 1.3. “Cập nhật mô hình quản lý, loại hình, hiệu quả sử dụng của 

công trình cấp nước tập trung”. 

+ Mẫu số 1.4. “Đánh giá mức độ bền vững của công trình cấp nước tập 

trung”. 

- Cấp huyện: 

+ Mẫu số 2.1. “Tổng hợp số liệu tình hình sử dụng nước”.  
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+ Mẫu số 2.2. “Cập nhật mô hình quản lý, loại hình, hiệu quả sử dụng của 

công trình cấp nước tập trung”. 

+ Mẫu số 2.3. “Đánh giá mức độ bền vững của công trình cấp nước tập 

trung”. 

3. Kết quả số liệu Bộ chỉ số 

- Công trình cấp nước: Tổng số công trình cấp nước tập trung nông thôn hiện 

có 03 công trình, trong đó, số công trình đang hoạt động 03 công trình, cung cấp 

nước cho 21.742 hộ; 20.840 hộ sử dụng cấp nước nhỏ lẻ (giếng khoan, giếng đào).  

- Kết quả cấp nước hợp vệ sinh: Tổng số hộ dân nông thôn 46.741 hộ, số hộ 

được sử dụng nước hợp vệ sinh là 20.840 hộ, đạt 100%; trong đó, số hộ sử dụng 

nước từ công trình cấp nước tập trung là 25.901 hộ, chiếm 55,4%; số hộ sử dụng 

nước từ cấp nước nhỏ lẻ là 20.840 hộ, chiếm 44,6%. 

- Kết quả cấp nước sạch đạt quy chuẩn địa phương QCĐP 01:2022/BĐ: Tổng 

số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng QCĐP 01:2022/BĐ là 25.901 

hộ, đạt 55,4%. 

 - Kết quả cấp nước hộ nghèo: Tổng số hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.517 

hộ nghèo, số hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% và số hộ nghèo sử dụng 

nước sạch 875 hộ, đạt 57,7%. 

 - Kết quả về quản lý công trình cấp nước tập trung nông thôn: Công trình 

hoạt động bền vững: 03 công trình, đạt 100%. 

 4. Kết quả cụ thể các chỉ số năm 2023 

Chỉ số Nội dung 
Kết 

quả 

Chỉ số 1 Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh (%) 100 

1.1 Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung (%) 55,4 

1.2 Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước nhỏ lẻ (%) 44,6 

Chỉ số 2 Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn từ công trình CNTT(%) 55,4 

Chỉ số 3 Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh (%) 100 

Chỉ số 4 Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn (%) 57,7 

Chỉ số 5 Tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững  

5.1 Bền vững (%) 100 

5.2 Tương đối bền vững (%) 0 

5.3 Kém bền vững (%) 0 

5.4 Không hoạt động (%) 0 

 (chi tiết có các biểu kèm theo) 

5. Đánh giá kết quả thực hiện 

a) Những mặt đã làm được 
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- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2023 là 100%; tỷ lệ hộ gia 

đình sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung là 55,4% 

(tăng 7,9% so với năm 2023). 

- Góp phần nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ chuyên môn các cấp, đặc 

biệt là cán bộ cấp xã, thôn; nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nước sạch và 

bảo vệ môi trường sống trong khu dân cư. 

 - Củng cố được nguồn lực thực hiện từ huyện đến cơ sở; tạo sự phối hợp, gắn 

kết thực hiện nhiệm vụ giữa các ngành, các địa phương. 

- Hoàn thiện nguồn cơ sở dữ liệu về cấp nước và vệ sinh môi trường nông 

thôn từ cấp thôn đến cấp huyện. 

- Kết quả thực hiện Bộ chỉ số là nguồn dữ liệu quan trọng để hoạch định các 

chính sách về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đặc biệt là các địa bàn 

chưa đạt chỉ tiêu về nước sạch và vệ sinh môi trường. 

b) Những mặt còn hạn chế: 

Công tác điều tra, cập nhật số liệu được đánh giá theo cảm quan, không có 

thiết bị đo đếm, nên các số liệu phản ảnh phụ thuộc vào nhận định của từng điều tra 

viên, không đồng nhất giữa các địa phương. 

6. Những thuận lợi và khó khăn 

a) Những thuận lợi: 

- Trong năm 2023, tình hình thời tiết tương đối thuận lợi, lũ lụt xảy ra không 

quá nghiêm trọng nên thuận lợi cho công tác điều tra, cập nhật số liệu. 

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và UBND 

các xã đã tích cực đôn đốc hỗ trợ kỹ thuật cho các điều tra viên thực hiện công tác 

cập nhật, tổng hợp số liệu theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

- Nhận thức của người dân về nước sạch và vệ sinh môi trường ngày càng 

được nâng cao. Người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của công tác theo dõi, đánh 

giá nước sạch và vệ sinh môi trường và đã hợp tác, tạo thuận lợi cho các điều tra 

viên trao đổi, đánh giá công trình cấp nước. 

 - Công tác lưu trữ kết quả số liệu về cấp nước và vệ sinh môi trường nông 

thôn hàng năm được các cấp quan tâm thực hiện (các xã lưu trữ số liệu chi tiết của 

thôn/làng), tạo thuận lợi trong công tác cập nhật hàng năm. 

- Kỹ năng thu thập, xử lý số liệu của các điều tra viên, cán bộ tổng hợp các 

cấp đã được nâng cao. 

b) Khó khăn: 

Nhân lực thực hiện ở các địa phương: Cán bộ điều tra, tổng hợp thường ít ổn 

định, thay đổi theo nhiệm kỳ làm việc hoặc chuyển đổi công việc cho cán bộ khác 

và đa phần làm việc kiêm nhiệm nên việc thực hiện điều tra, tổng hợp số liệu gặp 

nhiều khó khăn. 
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Trên đây là tổng hợp báo cáo kết quả cập nhật số liệu Bộ chỉ số theo dõi, 

đánh giá nước sạch nông thôn năm 2023 trên địa bàn huyện, UBND huyện Tuy 

Phước đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân); 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- BQL NS&VSMT huyện; 

- CVP, PCVP – 2,; 

- Lưu: VT, K1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Xuân 
 



Biểu mẫu số 2.1: Cấp huyện 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày        tháng       năm 2023 của UBND huyện Tuy Phước) 

 

TT Tên xã/Thôn 

Thông tin chung Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước HVS* Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước sạch Hộ nghèo 

Tổng 

số 

HGĐ 

Nguồn nước sử 

dụng 

Tỷ lệ sử dụng từ 

công trình 

CNNL 

Tỷ lệ sử dụng từ 

công trình 

CNTT 
Tổng 

Tỷ lệ sử dụng 

từ công trình 

CNNL 

Tỷ lệ sử dụng từ 

công trình 

CNTT 
Tổng 

Tổng 

số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ (%) hộ 

nghèo sử dụng 

nước HVS 

Tỷ lệ (%) hộ 

nghèo sử 

dụng nước 

sạch 

C
N

N
L

 

C
N

T
T

 

Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 
Số 

hộ 
Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 

Số 

hộ 

Tỷ 

lệ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 Xã Phước An 5.595 5.094 501 5.094 91,0 501 9,0 100,0     501 9,0 9,0 139 139 100,0     

1.1 Thôn An Hòa 1 744 744   744 100,0     100,0           19 19 100,0     

1.2 Thôn An Hòa 2 690 690   690 100,0     100,0           19 19 100,0     

1.3 Thôn An Sơn 1 423 423   423 100,0     100,0           13 13 100,0     

1.4 Thôn An Sơn 2 521 521   521 100,0     100,0           18 18 100,0     

1.5 Thôn Đại Hội 548 548   548 100,0     100,0           16 16 100,0     

1.6 Thôn Ngọc Thạnh 1 832 832   832 100,0     100,0           20 20 100,0     

1.7 Thôn Ngọc Thạnh 2 567 66 501 66 11,6 501 88,4 100,0     501 88,4 88,4 3 3 100,0     

1.8 Thôn Quy Hội 480 480   480 100,0     100,0           12 12 100,0     

1.9 Thôn Thanh Huy 1 456 456   456 100,0     100,0           10 10 100,0     

1.10 Thôn Thanh Huy 2 334 334   334 100,0     100,0           9 9 100,0     

2 Xã Phước Hiệp 5.885 4.528 1.357 4.528 76,9 1.357 23,1 100,0     1.357 23,1 23,1 131 131 100,0 56 56,0 

2.1 Thôn Đại Lễ 674 674   674 100,0     100,0           15 15 100,0     

2.2 Thôn Giang Bắc 968 619 349 619 63,9 349 36,1 100,0     349 36,1 36,1 22 22 100,0 18 81,8 

2.3 Thôn Giang Nam 524 261 263 261 49,8 263 50,2 100,0     263 50,2 50,2 15 15 100,0 10 66,7 

2.4 Thôn Luật Chánh 896 871 25 871 97,2 25 2,8 100,0     25 2,8 2,8 17 17 100,0 12 70,6 

2.5 Thôn Lục Lễ    741 460 281 460 62,1 281 37,9 100,0     281 37,9 37,9 17 17 100,0 6 35,3 

2.6 Thôn Tú Thuỷ 521 499 22 499 95,8 22 4,2 100,0     22 4,2 4,2 13 13 100,0     
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2.7 Thôn Tuân Lễ 875 737 138 737 84,2 138 15,8 100,0     138 15,8 15,8 17 17 100,0 6 35,3 

2.8 Thôn Xuân Mỹ 686 407 279 407 59,3 279 40,7 100,0     279 40,7 40,7 15 15 100,0 4 26,7 

3 Xã Phước Hòa 4.573 234 4.339 234 5,1 4.339 94,9 100,0     4.339 94,9 94,9 165 165 100,0 164 99,4 

3.1 Thôn Bình Lâm 700 141 559 141 20,1 559 79,9 100,0     559 79,9 79,9 26 26 100,0 26 100 

3.2 Thôn Hữu Thành 492 5 487 5 1,0 487 99,0 100,0     487 99,0 99,0 13 13 100,0 13 100 

3.3 

Thôn Huỳnh Giản 

Bắc 399   399     399 100,0 100,0     399 100,0 100,0 13 13 100,0 13 100 

3.4 

Thôn Huỳnh Giản 

Nam 344   344     344 100,0 100,0     344 100,0 100,0 12 12 100,0 12 100 

3.5 Thôn Kim Đông 342 3 339 3 0,9 339 99,1 100,0     339 99,1 99,1 17 17 100,0 17 100 

3.6 Thôn Kim Tây 677   677     677 100,0 100,0     677 100,0 100,0 23 23 100,0 23 100 

3.7 Thôn Kim Xuyên 204 4 200 4 2,0 200 98,0 100,0     200 98,0 98,0 11 11 100,0 11 100 

3.8 Thôn Tân Giản 528 74 454 74 14,0 454 86,0 100,0     454 86,0 86,0 20 20 100,0 20 100 

3.9 Thôn Tân Mỹ 177 7 170 7 4,0 170 96,0 100,0     170 96,0 96,0 14 14 100,0 13 93 

3.10 Thôn Tùng Giản 710   710     710 100,0 100,0     710 100,0 100,0 16 16 100,0 16 100 

4 Xã Phước Hưng 3.786 1.712 2.074 1.712 45,2 2.074 54,8 100,0     2.074 54,8 54,8 105 105 100,0 55 55,0 

4.1 Thôn An Cửu       585     365     220       365  62,4     220  37,6 100,0     220 37,6 37,6 17 17 100,0 5 29,4 

4.2 Thôn Biểu Chánh       300     300         300  100,0     100,0        9 9 100,0   

4.3 Thôn Háo Lễ       602     282     320       282  46,8     320  53,2 100,0     320 53,2 53,2 16 16 100,0 12 75,0 

4.4 Thôn Lương Lộc       317       87     230          87  27,4     230  72,6 100,0     230 72,6 72,6 9 9 100,0 6 66,7 

4.5 Thôn Nho Lâm       553     303     250       303  54,8     250  45,2 100,0     250 45,2 45,2 15 15 100,0 12 80,0 

4.6 Thôn Quảng Nghiệp    1.117     272     845       272  24,4     845  75,6 100,0     845 75,6 75,6 30 30 100,0 15 50,0 

4.7 Thôn Tân Hội       312     103     209       103  33,0     209  67,0 100,0     209 67,0 67,0 9 9 100,0 5 55,6 

5 Xã Phước Lộc 4.739 4.739   4.739 100,0     100,0           171 171 100,0     

5.1 Thôn Đại Tín 602 602   602 100,0     100,0           23 23 100,0     

5.2 Thôn Hanh Quang 449 449   449 100,0     100,0           16 16 100,0     

5.3 Thôn Phong Tấn 334 334   334 100,0     100,0           11 11 100,0     
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5.4 Thôn Phú Mỹ 1 695 695   695 100,0     100,0           24 24 100,0     

5.5 Thôn Phú Mỹ 2 410 410   410 100,0     100,0           15 15 100,0     

5.6 Thôn Quang Hy 264 264   264 100,0     100,0           9 9 100,0     

5.7 Thôn Quảng Tín 452 452   452 100,0     100,0           17 17 100,0     

5.8 Thôn Trung Thành 429 429   429 100,0     100,0           17 17 100,0     

5.9 Thôn Vĩnh Hy 460 460   460 100,0     100,0           18 18 100,0     

5.10 Thôn Vinh Thạnh 1 208 208   208 100,0     100,0           9 9 100,0     

5.11 Thôn Vinh Thạnh 2 436 436   436 100,0     100,0           12 12 100,0     

6 Xã Phước Nghĩa 1.321 180 1.141 180 13,6 1.141 86,4 100,0     1.141 86,4 86,4 28 28 100,0 12 42,9 

6.1 Thôn Hưng Nghĩa 661 98 563 98 14,8 563 85,2 100,0     563 85,2 85,2 11 11 100,0 2 18,2 

6.2 Thôn Huỳnh Mai 351   351     351 100,0 100,0     351 100,0 100,0 10 10 100,0 10 100 

6.3 Thôn Thọ Nghĩa 309 82 227 82 26,5 227 73,5 100,0     227 73,5 73,5 7 7 100,0     

7 Xã Phước Quang 3.167 805 2.362 805 25,4 2.362 74,6 100,0     2.362 74,6 74,6 128 128 100,0 120 93,8 

7.1 Thôn An Hoà 142   142     142 100,0 100,0     142 100,0 100,0 6 6 100,0 6 100 

7.2 

Thôn Định Thiện 

Đông 385 191 194 191 49,6 194 50,4 100,0     194 50,4 50,4 13 13 100,0 13 100 

7.3 

Thôn Định Thiện 

Tây 598 312 286 312 52,2 286 47,8 100,0     286 47,8 47,8 22 22 100,0 22 100 

7.4 Thôn Lộc Ngãi 319 8 311 8 2,5 311 97,5 100,0     311 97,5 97,5 13 13 100,0 13 100 

7.5 Thôn Luật Bình 301 24 277 24 8,0 277 92,0 100,0     277 92,0 92,0 13 13 100,0 13 100 

7.6 Thôn Lương Quang 317 58 259 58 18,3 259 81,7 100,0     259 81,7 81,7 11 11 100,0 11 100 

7.7 Thôn Phục Thiện 139   139     139 100,0 100,0     139 100,0 100,0 7 7 100,0 7 100 

7.8 Thôn Quảng Điền 136 7 129 7 5,1 129 94,9 100,0     129 94,9 94,9 7 7 100,0 7 100 

7.9 Thôn Tân Điền 168 168   168 100,0     100,0           8 8 100,0     

7.10 Thôn Tri Thiện  375 37 338 37 9,9 338 90,1 100,0     338 90,1 90,1 15 15 100,0 15 100 

7.11 Thôn Văn Quang 287   287     287 100,0 100,0     287 100,0 100,0 13 13 100,0 13 100 

8 Xã Phước Sơn 6.641 184 6.457 184 2,8 6.457 97,2 100,0     6.457 97,2 97,2 224 224 100,0 224 100 
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8.1 Thôn Dương Thiện 396 6 390 6 1,5 390 98,5 100,0     390 98,5 98,5 14 14 100,0 14 100 

8.2 Thôn Kỳ Sơn 769 13 756 13 1,7 756 98,3 100,0     756 98,3 98,3 27 27 100,0 27 100 

8.3 Thôn Lộc Thượng 663 23 640 23 3,5 640 96,5 100,0     640 96,5 96,5 24 24 100,0 24 100 

8.4 Thôn Lộc Trung 283 9 274 9 3,2 274 96,8 100,0     274 96,8 96,8 10 10 100,0 10 100 

8.5 Thôn Mỹ Cang 524 4 520 4 0,8 520 99,2 100,0     520 99,2 99,2 22 22 100,0 22 100 

8.6 Thôn Mỹ Trung 475 31 444 31 6,5 444 93,5 100,0     444 93,5 93,5 16 16 100,0 16 100 

8.7 Thôn Phụng Sơn 1002   1.002     1.002 100,0 100,0     1.002 100,0 100,0 36 36 100,0 36 100 

8.8 Thôn Vinh Quang 1 415   415     415 100,0 100,0     415 100,0 100,0 14 14 100,0 14 100 

8.9 Thôn Vinh Quang 2 1.073   1.073     1.073 100,0 100,0     1.073 100,0 100,0 42 42 100,0 42 100 

8.10 Thôn Xuân Phương 1.041 98 943 98 9,4 943 90,6 100,0     943 90,6 90,6 19 19 100,0 19 100 

9 Xã Phước Thắng 2.628 14 2.614 14 0,5 2.614 99,5 100,0   2.614 99,5 99,5 138 138 100,0 138 100 

9.1 Thôn An Lợi 314 1 313 1 0,3 313 99,7 100,0   313 99,7 99,7 18 18 100,0 18 100 

9.2 Thôn Đông Điền 209   209     209 100,0 100,0   209 100,0 100,0 15 15 100,0 15 100 

9.3 Thôn Dương Thành 161 2 159 2 1,2 159 98,8 100,0   159 98,8 98,8 8 8 100,0 8 100 

9.4 Thôn Khuông Bình 191 11 180 11 5,8 180 94,2 100,0   180 94,2 94,2 9 9 100,0 9 100 

9.5 Thôn Lạc Điền 504   504     504 100,0 100,0   504 100,0 100,0 26 26 100,0 26 100 

9.6 Thôn Lương Bình 245   245     245 100,0 100,0   245 100,0 100,0 13 13 100,0 13 100 

9.7 Thôn Phổ Đồng 183   183     183 100,0 100,0   183 100,0 100,0 12 12 100,0 12 100 

9.8 Thôn Thanh Quang 330   330     330 100,0 100,0   330 100,0 100,0 21 21 100,0 21 100 

9.9 Thôn Tư Cung 491   491     491 100,0 100,0     491 100,0 100,0 16 16 100,0 16 100 

10 Xã Phước Thành 3.528 3.031 497 3.031 85,9 497 14,1 100,0     497 14,1 14,1 176 176 100,0     

10.1 Thôn Bình An 1 913 458 455 458 50,2 455 49,8 100,0     455 49,8 49,8 39 39 100,0     

10.2 Thôn Bình An 2 771 729 42 729 94,6 42 5,4 100,0     42 5,4 5,4 38 38 100,0     

10.3 Thôn Cảnh An 1 1.047 1.047   1.047 100,0     100,0           55 55 100,0     

10.4 Thôn Cảnh An 2 797 797   797 100,0     100,0           44 44 100,0     
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11 Xã Phước Thuận 4.878 319 4.559 319 6,5 4.559 93,5 100,0     4.559 93,5 93,5 112 112 100,0 106 94,6 

11.1 Thôn Bình Thái 316   316     316 100,0 100,0     316 100,0 100,0 7 7 100,0 7 100 

11.2 Thôn Diêm Vân 378   378     378 100,0 100,0     378 100,0 100,0 12 12 100,0 12 100 

11.3 Thôn Liêm Thuận 411 5 406 5 1,2 406 98,8 100,0     406 98,8 98,8 8 8 100,0 7 87,5 

11.4 Thôn Lộc Hạ 956 115 841 115 12,0 841 88,0 100,0     841 88,0 88,0 19 19 100,0 15 78,9 

11.5 Thôn Nhân Ân 1.028   1.028     1.028 100,0 100,0     1.028 100,0 100,0 18 18 100,0 18 100 

11.6 Thôn Phổ Trạch 612 199 413 199 32,5 413 67,5 100,0     413 67,5 67,5 19 19 100,0 18 94,7 

11.7 Thôn Quảng Vân 694   694     694 100,0 100,0     694 100,0 100,0 20 20 100,0 20 100 

11.8 Thôn Tân Thuận 483   483     483 100,0 100,0     483 100,0 100,0 9 9 100,0 9 100 

  Tổng 46.741 20.840 25.901 20.840 44,6 25.901 55,4 100,0   25.901 55,4 55,4 1.517 1.517 100,0 875 57,7 

 
 



Biểu mẫu số 2.2: Cấp huyện 

CẬP NHẬT MÔ HÌNH QUẢN LÝ, LOẠI HÌNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA CÔNG TRÌNH CNTT 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày        tháng       năm 2023 của UBND huyện Tuy Phước) 

 

TT Công trình 

Loại hình Công suất Loại hình quản lý 

Bơm 

dẫn 

Tự 

chảy 

Thiết 

kế 
(m3/ngđ) 

Thiết 

kế 

(hộ) 

Sử 

dụng 

thực tế 

(hộ) 

Tỷ lệ % 

hộ sử 

dụng 

thực 

tế/thiết 

kế 

Cộng 

đồng 
HTX 

Đơn vị 

sự 

nghiệp 

công lập 

Doanh 

nghiệp 

Khác 

(UBND 

xã,…) 

(1) (2) (3) (4)   (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Xã Phước Hiệp 1   3.000 6870 9.817 142,9          

1.2 CN Phước Sơn 1   3.000 6.870 9.817 142,9     1     

2 Xã Phước Nghĩa     1.800 5.600 3.941 70,4           

2.1 CN Phước Thuận 1   1.800 5.600 3.941 70,4     1     

3 Xã Phước Quang 1   1.500 5.000 7.984 159,7          

3.1 CN Phước Quang     1.500 5.000 7.984 159,7     1      

  Tổng 1   6.300 17.470 21.742 124,5     3     

 



Biểu mẫu số 2.3: Cấp huyện 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỀN VỮNG CỦA CÔNG TRÌNH CNTT 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày        tháng       năm 2023 của UBND huyện Tuy Phước) 

  

TT Tên công trình 
Địa bàn cấp nước 

(thôn, xã) 

(1) Thu phí 

dịch vụ đủ 

bù đắp phí 

vận hành, 

bảo trì 

(2) Nước 

sau xử lý 

đạt QCVN 

(3) Khả 

năng cấp 

nước 

thường 

xuyên 

trong 

năm* 

(4) Tỷ lệ 

đấu nối đạt 

tối thiểu 

60% so với 

công suất 

thiết  kế sau 

2  năm 

(5) Có cán 

bộ quản 

lý** 

Nguồn 

thông 

tin 

kiểm 

chứng 

Kết luận 

Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không BV TĐBV KBV KHĐ 

1 Xã Phước Hiệp   1   1   1   1   1     1       

1 CN Phước Sơn 

Xã Phước Hiệp, 

Phước Quang (thôn 

Quảng Điền, thôn Lục 

Bình), Phước Sơn , 

Phước Thuận (thôn 

Liêm Thuận, Lộc Hạ), 

Phước Hòa (thôn Bình 

Lâm, Kim Tây) 

1  1  1  1  1   1 

      

2 Xã Phước Nghĩa  1  1  1  1  1   1     

2.1 CN Phước Thuận 

Xã Phước Thuận, Xã 

Phước Nghĩa, Xã 

Phước Sơn (thôn Kỳ 

Sơn) 

1  1  1  1  1   1   

  

3 Xã Phước Quang  1  1  1   1 1   1     

3.1 
CN Phước Quang 

 

Xã Phước Quang, xã 

Phước Hưng, Xã 

Phước Hòa, Xã Phước 

Thắng (thôn Lạc Điền) 

1  1  1   1 1   1   

  

 Tổng  3  3  3  2 1 3   3     
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